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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVI - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
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THỜI GIAN THI: 09H00 - 10H30; THỨ TƯ NGÀY 17/05/2023 ; PHÒNG 201 - TÒA HỌC ĐƯỜNG B

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 1250000328 Huỳnh Thị Kim Hiền TN. Nhuận Huyền    

2 2050000131 Hồ Minh Thức T. Nhuận Tâm    

3 2150000021 Nguyễn Tiến Nhất Duy T. Chơn Minh    

4 2150000056 Lê Văn Hùng T. Pháp Huệ    

5 2150000114 Trương Văn Phúc T. Nhuận Thọ    

6 2150000136 Phạm Văn Sở T. Tịnh Giác    

7 2150000146 Nguyễn Bửu Tài T. Đạt Ma Tuyên Định    

8 2150000153 Nguyễn Thanh Tiền T. Đức Tiền    

9 2150000160 La Văn Toàn T. Thánh Tâm    

10 2150000183 Phạm Ngọc Thế T. Nhuận Tình    

11 2150000224 Hoàng Thị Ái TN. Thánh Thiệt    

12 2150000240 Trần Thi Chung TN. Thiền Viên    

13 2150000243 Dương Thị Đào TN. Diệu Uyên    

14 2150000264 Lê Thị Thu Hà TN. Nguyên Thanh    

15 2150000289 Phan Thị Thu Hiền TN. Thích Liên    

16 2150000290 Sơn Thị Hiền TN. Diệu Duyên    

17 2150000297 Phạm Thị Hòa TN. Hiển Thanh    

18 2150000300 Nguyễn Thị Hoàng TN. Liên Khuê    

19 2150000301 Trần Thị Minh Hoàng TN. Thiên Nguyện    

20 2150000302 Lê Thị Hồng TN. Lệ Khánh    

21 2150000304 Nguyễn Thị Ánh Hồng TN. Chúc Hân    

22 2150000339 Nguyễn Thị Trúc Linh TN. Vĩnh Hạnh    

23 2150000340 Võ Thị Linh TN. Chúc Châu    

24 2150000343 Lê Thị Phương Loan TN. Nguyên Hồng    

25 2150000344 Lê Thị Thanh Loan TN. Huệ Tịnh    

26 2150000364 Đặng Thị Mão TN. Thường Viên    

27 2150000387 Trương Hồng Ngọc TN. Liên Trang    



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2150000391 Võ Thị Thanh Nhàn TN. Tuệ Trí    

29 2150000396 Phan Thị Quỳnh Như TN. Nhật Đoan    

30 2150000407 Lê Thị Tố Ny TN. Diệu Hạnh    

31 2150000409 Lê Thị Oanh TN. Thiên Hạnh    

32 2150000420 Trần Thị Thu Phương TN. Huyền Trí    

33 2150000432 Triệu Thị Như Quỳnh TN. Trí Minh    

34 2150000433 Đặng Thị Dy Sa TN. Nhuận Tuệ    

35 2150000436 Nguyễn Thị Thu Sang TN. Linh Chu    

36 2150000445 Võ Thị Thao TN. Thiên Diễn    

37 2150000453 Võ Thị Thu Thảo TN. Thọ Thánh    

38 2150000462 Lương Thị Thơm TN. Nhã An    

39 2150000465 Ngô Thị Thu TN. Huệ Hải    

40 2150000473 Mai Thị Thưởng TN. Thánh Thương    

41 2150000474 Nguyễn Thị Thúy TN. Viên Huyền    

42 2150000510 Trần Thị Trinh TN. Huệ Thanh    

43 2150000523 Phạm Thị Tuyết TN. Thanh Trang    

44 2150000539 Nguyễn Thị Ngọc Xuân TN. Nhật Bảo    
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